
* Tổng số suất ăn:

- Người mua hàng:

- Chức vụ:

MG NT MG NT

1  Sữa bột toàn phần Kg 6.30 5.62 0.68 275,400 1,547,748 187,272

2  Gạo tẻ máy Kg 35.00 32.70 2.30 25,000 817,500 57,500

3  Tôm biển Kg 2.00 1.80 0.20 330,000 594,000 66,000

4  Thịt lợn nạc Kg 6.40 6.26 0.14 158,000 989,080 22,120

5  Thịt lơn mỡ Kg 6.00 4.80 1.20 138,000 662,400 165,600

6  Bí ngô Kg 4.00 3.90 0.10 23,000 89,700 2,300

7  Khoai tây Kg 7.00 6.50 0.50 23,000 149,500 11,500

8  Cà chua Kg 3.00 2.90 0.10 18,000 52,200 1,800

9  Cà rốt Kg 2.00 1.90 0.10 25,000 47,500 2,500

10  Nước mắm loại 1 Kg 0.20 0.19 0.01 43,000 8,170 430

11  Súp Kg 1.00 0.90 0.10 30,000 27,000 3,000

12  Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) Kg 2.40 2.15 0.25 80,000 172,000 20,000

13  Bột nêm Kg 0.70 0.65 0.05 85,000 55,250 4,250

14  Hành củ tươi Kg 0.20 0.19 0.01 70,000 13,300 700

15  Tỏi ta Kg 0.20 0.19 0.01 50,000 9,500 500

16  Gừng tươi Kg 0.10 0.09 0.01 50,000 4,500 500

17  Hành lá (hành hoa) Kg 0.30 0.28 0.02 70,000 19,600 1,400

18  Rau mùng tơi Kg 8.50 7.50 1.00 27,000 202,500 27,000

19  Bầu Kg 5.00 4.50 0.50 17,000 76,500 8,500

20  Ngao Kg 11.00 10.00 1.00 30,000 300,000 30,000

21  Dưa hấu Kg 20.00 17.60 2.40 30,000 528,000 72,000

22  Bánh mỳ Kg 8.00 8.00 100,000 800,000

23  Sữa bột toàn phần Kg 3.00 3.00 275,400 826,200

24  Gạo tẻ máy Kg 0.80 0.80 25,000 20,000

25  Đậu xanh (hạt) Kg 0.20 0.20 60,000 12,000

26  Thịt bò loại 1 Kg 0.70 0.70 305,000 213,500

27  Thịt lợn nạc Kg 0.30 0.30 158,000 47,400

Cộng 7,992,148 977,772

Tổng cộng

Người phụ trách Kế toán Người nhận Người mua

*****
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* Tổng số suất ăn: 359 - 3 tuổi: 72 - Cháo:

Trong đó: + Mẫu giáo: 320 - 4 tuổi: 115 + Nhà trẻ: 39 - Cơm nát:

- 5 tuổi: 133 - Cơm thường: 39

ĐV TV ĐV TV

MG NT MG NT MG NT MG NT MG NT

Sữa bột toàn phần 5.62 0.68 5.62 0.68 1,517.4 183.6 1,461.2 176.8 2,135.6 258.4 27,762.8 3,359.2

Gạo tẻ máy 32.70 2.30 32.70 2.30 2,583.3 181.7 327.0 23.0 24,819.3 1,745.7 112,488.0 7,912.0

Tôm biển 1.80 0.20 0.83 0.09 145.7 16.2 7.5 0.8 7.5 0.8 679.0 75.4

Thịt lợn nạc 6.26 0.14 6.13 0.14 1,165.6 26.1 429.4 9.6 8,527.4 190.7

Thịt lơn mỡ 4.80 1.20 4.70 1.18 682.1 170.5 1,754.6 438.6 18,533.8 4,633.4

Bí ngô 3.90 0.10 3.19 0.08 9.6 0.2 3.2 0.1 194.4 5.0 860.3 22.1

Khoai tây 6.50 0.50 5.66 0.44 113.1 8.7 5.7 0.4 1,181.9 90.9 5,259.2 404.6

Cà chua 2.90 0.10 2.76 0.10 16.5 0.6 5.5 0.2 110.2 3.8 551.0 19.0

Cà rốt 1.90 0.10 1.70 0.09 25.5 1.3 3.4 0.2 132.6 7.0 663.2 34.9

Nước mắm loại 1 0.19 0.01 0.19 0.01 13.5 0.7 53.2 2.8

Súp 0.90 0.10 0.90 0.10

Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) 2.15 0.25 2.15 0.25 2,143.6 249.3 19,285.5 2,242.5

Bột nêm 0.65 0.05 0.65 0.05

Hành củ tươi 0.19 0.01 0.14 0.01 1.9 0.1 0.6 0.0 6.4 0.3 37.5 2.0

Tỏi ta 0.19 0.01 0.15 0.01 9.1 0.5 0.8 0.0 35.0 1.8 183.9 9.7

Gừng tươi 0.09 0.01 0.09 0.01 0.4 0.0 0.7 0.1 4.6 0.5 26.1 2.9

Hành lá (hành hoa) 0.28 0.02 0.22 0.02 2.9 0.2 9.6 0.7 49.3 3.5

Rau mùng tơi 7.50 1.00 6.23 0.83 124.5 16.6 87.2 11.6 871.5 116.2

Bầu 4.50 0.50 2.91 0.32 17.5 1.9 0.6 0.1 84.4 9.4 407.6 45.3

Ngao 10.00 1.00 10.00 1.00

Dưa hấu 17.60 2.40 9.15 1.25 109.8 15.0 18.3 2.5 210.5 28.7 1,464.3 199.7

Bánh mỳ 8.00 8.00 80.0 80.0 3,200.0 16,000.0

Sữa bột toàn phần 3.00 3.00 810.0 780.0 1,140.0 14,820.0

Gạo tẻ máy 0.80 0.80 63.2 8.0 607.2 2,752.0

Đậu xanh (hạt) 0.20 0.20 45.9 4.7 104.1 642.9

Thịt bò loại 1 0.70 0.69 144.1 26.1 809.5

Thịt lợn nạc 0.30 0.29 55.9 20.6 408.7

4,334.3 597.0 3,094.1 336.0 4,432.7 672.5 2,589.2 288.6 33,359.1 2,876.0 228,523.5 23,888.9

13.5 15.3 9.7 8.6 13.9 17.2 8.1 7.4 104.2 73.7 714.1 612.5

11.7 11.4 7.8 7.6 11.6 13.6 5.0 5.8 78.0 68.8 615.0 600.0

21.3 19.1 14.2 12.7 19.1 19.6 8.2 8.4 106.2 79.4 726.0 651.0

Quyết toán trong ngày Thực đơn

- Tiêu chuẩn được chi: đ * Bữa sáng:

- Hôm trước mang sang:

- Đã chi: đ * Bữa trưa:

- Thừa: đ

- Thiếu: *Ăn giữa chiều: 

- Luỹ kế: đ
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TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ

Chất dinh dưỡng (g)
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BẢNG TÍNH ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN ĂN

Calo
LP

G

NT

TÊN THỰC 

PHẨM

- Canh ngao nấu mồng tơi bầu

- Sữa bột

MG

-1,360

8,969,920

NT

- Cơm tẻ. Tôm thịt say nhuyễn

Bình quân thực tế /1 trẻ

8,975,000

Thấp: MG:P:13%,L:25%,G:52%;NT: P:13%,L:30%,G:47%

3,720

5,080

Cao: MG:P:20%,L:35%,G:60%;NT: P:20%,L:40%,G:50%

- Cháo dĩnh

- Bánh mỳ + sữa bột

- Dưa hấu
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